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và thủy sản

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG 6 THÁNG
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Chăn nuôi thời điểm 30/6Sản xuất vụ đông xuân

Diện tích trồng lúa

71,8 nghìn ha, - 3,5 %

Diện tích ngô

8,5 nghìn ha, + 1,4 %

Diện tích rau

20,8 nghìn ha, - 5,1 %

Đàn lợn

1183,2 nghìn con, + 3,1 %

Đàn bò

95,2 nghìn con, - 4,9 %

Đàn gà

23920 nghìn con, + 3,6 %

LÂM NGHIỆP

Sản lượng gỗ khai thác 6 tháng

610,3 nghìn m3, + 1,8 %

Diện tích rung trồng tập trung 6 tháng

7,6 nghìn ha, + 1,6 %

THỦY SẢN

TỔNG SẢN LƯỢNG THỦY SẢN 6 THÁNG 

53,6 Nghìn tấn + 1,4 %

Sản lượng cá 6 tháng

53,4 nghìn tấn, + 1,4 %

Sản lượng thủy sản khác

68 tấn, - 0,4 %

NÔNG NGHIỆP
So với cùng kỳ năm trước - %
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CÔNG NGHIỆP

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2026 (So với cùng kỳ năm 2025-%)

Chỉ số sản

xuất công nghiệp

toàn ngành

19,51 19,60
11,0

26,73

3,53

Chế biến, 

chế tạo

Sản xuât và

phân phối điện, 

khí đốt

Cung cấp nước, 

quản lý và xử lý

nước thải, rác thải
Khai khoáng

CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm công nghiệp 6 tháng năm 2026 (So với cùng kỳ năm 2025-%)

Thiết bị

ngoại vi

Tai nghe

kết nối micro

Điện thoại

thông minh

giá 6 -10 triệu

Ure

433,1
Triệu cái

+ 59,8 %

88,9
Triệu cái

+ 49,6 %

2,0
Triệu cái

+ 2,2 lần

245,6
Nghìn tấn

+ 11,6 %
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VỐN ĐẦU TƯ

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 6 THÁNG NĂM 2026

5307,7 Nghìn tỷ đồng - 13,9 %

Vốn cấp tỉnh 6 tháng

3820,3 Nghìn tỷ đồng, - 10,9 %

Vốn cấp xã 6 tháng

1487,4 Tỷ đồng, - 20,8 %

Vốn đầu tư từ nguồn NSNN 6 tháng (So với cùng kỳ -%)

CHỈ SỐ GIÁ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2026 (So với cùng kỳ -%)

+ 0,65 %

Thuốc và dịch

vụ y tế

+ 6,93 %

Nhà ở và vật

liệu xây dựng

+ 0,20 %

May mặc, mũ

nón và giầy dép

+ 3,16 %

Đồ uống và

thuốc lá

+ 4,03 %

Hàng ăn và dịch

vụ ăn uống

+ 2,30 %

Thiết bị và đồ

dùng gia đình

+ 8,69 %

Giáo dục

+ 3,02 %

Hàng hóa khác

CPI CHUNG 

THÁNG 6

+ 4,32 %
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THƯƠNG MẠI

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng năm 2026 (So với cùng kỳ -%)

Ô tô con

Vật phẩm văn hóa, giáo dục

Hàng may mặc

22164,7 tỷ đồng + 18,4 %

Lương thực,thực phẩm

Gỗ và vật liệu xây dựng

Xăng, dầu các loại

Hàng hóa khác

TỔNG SỐ

+ 17,2 %

3870,1 tỷ đồng + 6,6 %

Thiết bị, đồ dùng gia đình

9096,9 tỷ đồng + 18,5 %

641,1 tỷ đồng + 12,7 %9068 tỷ đồng + 23,0 %

1740,7 tỷ đồng + 5,0 %

4481,4 tỷ đồng + 12,8 %

2440,6 tỷ đồng + 7,0 %

THƯƠNG MẠI

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng

TỔNG SỐ

99,5

Nghìn tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa
58,9 Nghìn tỷ đồng

Dịch vụ lưu trú và ăn uống
11,6 Nghìn tỷ đồng

Dịch vụ khác
28,5 Nghìn tỷ đồng

58859,9 tỷ đồng
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VẬN TẢI

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 6 tháng năm 2026

17,7 Nghìn tỷ đồng

Vận tải hành khách

2,9 Nghìn tỷ đồng

Vận tải hàng hóa

9,7 Nghìn tỷ đồng

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

4,9 Nghìn tỷ đồng

VẬN CHUYỂN 6 THÁNG

Vận chuyển hàng hóa

93681 nghìn tấn

So với cùng kỳ - %

+ 17,7 %

Vận chuyển hành khách

50031 nghìn HK

So với cùng kỳ - %

+ 17,2 %
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